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PHỤ LỤC III 

Danh mục mã định danh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố  

(cơ quan, đơn vị cấp 3 trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố) 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ….…./….…./2022 của UBND tỉnh) 

 

 

ST

T 

Mã định 

danh điện 

tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN 

102:2016/BTT

TT 

I H10.64 
UBND thị xã 

Bình Long 

Số 3 Lê Quý Đôn, 

phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

ubndtxbl@binhp

huoc.gov.vn 
02713.666.320 

https://binhlon

g.binhphuoc.g

ov.vn/ 

000.00.64.H10 

1 H10.64.03 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Bình Long - 

Thị xã Bình 

Long 

Đường Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

pgddt.txbl@binh

phuoc.gov.vn 
02713.680.076   000.03.64.H10 

2 H10.64.04 

Phòng Kinh tế 

Bình Long - 

Thị xã Bình 

Long 

Số 11 Lê Quý Đôn, 

phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      000.04.64.H10 
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3 H10.64.05 

 Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

- Thị xã Bình 

Long 

Đường Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

pldtbxh.txbl@bi

nhphuoc.gov.vn 
02713.666 .163   000.05.64.H10 

4 H10.64.06 

Phòng Nội vụ 

Bình Long - 

Thị xã Bình 

Long 

Số 21 Phan Bội Châu, 

phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

pnv.txbl@binhp

huoc.gov.vn 
    000.06.64.H10 

5 H10.64.07 

Phòng Quản lý 

đô thị Bình 

Long - Thị xã 

Bình Long 

Đường Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

pqldt.txbl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.07.64.H10 

6 H10.64.08 

Phòng Tài 

Nguyên và Môi 

Trường Bình 

Long - Thị xã 

Bình Long 

Số 6 Lê Quý Đôn, An 

Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 

ptnmt.txbl@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.08.64.H10 

7 H10.64.09 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Thị xã 

Bình Long 

Đường Lê Quý Đôn, 

Phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

ptckh.txbl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.09.64.H10 
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8 H10.64.10 

Phòng Tư Pháp 

Bình Long - 

Thị xã Bình 

Long 

Số 10 Lê Quý Đôn, An 

Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 

ptp.txbl@binhph

uoc.gov.vn 
    000.10.64.H10 

9 H10.64.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Thị xã Bình 

Long 

Số 11 Lê Quý Đôn, An 

Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 

pvhtt.txbl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.11.64.H10 

10 H10.64.12 

Phòng Y tế - 

Thị xã Bình 

Long 

Đường Phan Bội Châu, 

An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 

  02713.666.354   000.12.64.H10 

11 H10.64.13 
Thanh tra thị 

xã Bình Long 

Đường Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      000.13.64.H10 

12 H10.64.14 

UBND phường 

An Lộc - Thị 

xã Bình Long 

Số 64 Trừ Văn Thố, An 

Lộc, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 

  02713.666.348   000.14.64.H10 
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13 H10.64.15 

UBND phường 

Hưng Chiến - 

Thị xã Bình 

Long 

Xã An Phú, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 
      000.15.64.H10 

14 H10.64.16 

UBND phường 

Phú Đức - Thị 

xã Bình Long 

Phường Phú Đức, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

  02713.683.443   000.16.64.H10 

15 H10.64.17 

UBND phường 

Phú Thịnh - 

Thị xã Bình 

Long 

Phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

  0271.3683 .116   000.17.64.H10 

16 H10.64.18 

UBND xã 

Thanh Lương - 

Thị xã Bình 

Long 

 Xã Thanh Lương, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

  02713.634.593   000.18.64.H10 

17 H10.64.19 

UBND xã 

Thanh Phú - 

Thị xã Bình 

Long 

Xã Thanh Phú, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      000.19.64.H10 
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18 H10.64.20 

Trạm Khuyến 

nông - Thị xã 

Bình Long 

Đường Lê Hồng Phong, 

An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 

      000.20.64.H10 

19 H10.64.21 

Xí nghiệp 

Công trình đô 

thị Bình Long - 

Thị xã Bình 

Long 

Phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      000.21.64.H10 

20 H10.64.22 

Ban Quản lý 

dự án Bình 

Long - Thị xã 

Bình Long 

Số 16 Lê Quý Đôn, 

Phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      000.22.64.H10 

21 H10.64.23 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Bình Long - 

Thị xã Bình 

Long 

 Phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

  02713.682.276   000.23.64.H10 

22 H10.64.24 

Trường 

PTDTNT 

THCS Bình 

Long - Thị xã 

Bình Long 

Tổ 3, khu phố Phú Hòa 

2, phường Phú Đức, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

  02713.666.130   000.24.64.H10 
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23 H10.64.25 

Trung tâm Y tế 

thị xã Bình 

Long 

Đường Phan Bội Châu, 

An Lộc, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước, 

tỉnh Bình Phước 

  02713.666.354   000.20.16.H10 

24 H10.64.26 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình thị 

xã Bình Long 

Đường Phạm Ngọc 

Thạch - Phường Hưng 

Chiến - Thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 

      000.01.24.H10 

25 H10.64.27 

Trung tâm Dân 

số thị xã Bình 

Long 

Xã Thanh Bình, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      001.04.16.H10 

II H10.65 
UBND thành 

phố Đồng Xoài 

Đường 1377 Phú Riềng 

Đỏ, phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

ubndtpdx@binh

phuoc.gov.vn 
0271 3879 736 

http://dongxoa

i.gov.vn/ 
000.00.65.H10 

1 H10.65.03 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Đường 9 tháng 6, 

phường Tân Phú thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

pgddt.tpdx@bin

hphuoc.gov.vn 
02713.879.731 

http://dongxoa

i.edu.vn/ 
000.03.65.H10 
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2 H10.65.04 

Phòng Kinh tế 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

pkt.tpdx@binhp

huoc.gov.vn 
02713.883.092   000.04.65.H10 

3 H10.65.05 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

pldtbxh.tpdx@bi

nhphuoc.gov.vn 
02713.870.289   000.05.65.H10 

4 H10.65.06 

Phòng Nội vụ - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Số 1377 Phú Riềng Đỏ, 

Tân Đồng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

pnv.tpdx@binhp

huoc.gov.vn 
    000.06.65.H10 

5 H10.65.07 

Phòng Quản lý 

đô thị - Thành 

phố Đồng Xoài 

Số 3 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

pqldt.tpdx@binh

phuoc.gov.vn 
    000.07.65.H10 

6 H10.65.08 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Thành 

phố Đồng Xoài 

Đường 9/6, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

ptnmt.tpdx@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.08.65.H10 
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7 H10.65.10 

Phòng Tư pháp 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Số 1377 Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

ptp.tpdx@binhp

huoc.gov.vn 
    000.10.65.H10 

8 H10.65.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Khu phố Tân Xuân, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

pvhtt.tpdx@binh

phuoc.gov.vn 
    000.11.65.H10 

9 H10.65.12 

Phòng Y tế - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      000.12.65.H10 

10 H10.65.13 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Thành 

phố Đồng Xoài 

Đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

  02713.879.735   000.13.65.H10 

11 H10.65.14 

Thanh tra 

thành phố 

Đồng Xoài 

Đường Hồ Huấn 

Nghiệp, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      000.14.65.H10 
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12 H10.65.15 

UBND phường 

Tân Bình - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Tổ 6, khu phố Tân Trà 

1, phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

ubndtanbinh.tpd

x@binhphuoc.g

ov.vn 

02713.879.680 

http://tanbinh.

dongxoai.gov.

vn/ 

000.15.65.H10 

13 H10.65.16 

UBND phường 

Tân Thiện - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Thiện, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

ubndtanthien.tpd

x@binhphuoc.g

ov.vn 

02713.862.333 

http://tanthien.

dongxoai.gov.

vn/ 

000.16.65.H10 

14 H10.65.17 

UBND phường 

Tân Xuân - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Số 231 Nguyễn Huệ, 

khu phố Suối Đá, 

phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

ubndtanxuan.tpd

x@binhphuoc.g

ov.vn 

02713.881.179 

http://tanxuan

dx.dongxoai.g

ov.vn/ 

000.17.65.H10 

15 H10.65.18 

UBND 

phườngTân 

Đồng - Thành 

phố Đồng Xoài 

Khu phố 3, phường Tân 

Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

ubndtandong.tpd

x@binhphuoc.g

ov.vn 

02713.881.175 

http://phuongt

andong.dongx

oai.gov.vn/ 

000.18.65.H10 

16 H10.65.19 

UBND 

phườngTân 

Phú - Thành 

phố Đồng Xoài 

 Đường Trần Phú, khu 

phố Phú Thanh, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

ubndtanphu.tpdx

@binhphuoc.go

v.vn 

02713.881.930 

http://tanphu.d

ongxoai.gov.v

n/ 

000.19.65.H10 
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17 H10.65.20 

UBND xã Tân 

Thành - Thành 

phố Đồng Xoài 

Xã Tân Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

ubndtanthanh.tp

dx@binhphuoc.

gov.vn 

02713.814.211 

http://tanthanh

.dongxoai.gov.

vn/ 

000.20.65.H10 

18 H10.65.21 

UBND xã Tiến 

Hưng - Thành 

phố Đồng Xoài 

ĐT741 ấp 2, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

ubndtienhung.tp

dx@binhphuoc.

gov.vn 

  

http://tienhung

.dongxoai.gov.

vn/ 

000.21.65.H10 

19 H10.65.22 

UBND xã Tiến 

Thành - Thành 

phố Đồng Xoài 

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

ubndtienthanh.tp

dx@binhphuoc.

gov.vn 

02713.814.012   000.22.65.H10 

20 H10.65.23 

Trạm Khuyến 

nông - Thành 

phố Đồng Xoài 

Đường 9/6, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      000.23.65.H10 

21 H10.65.24 

Ban Quản lý 

dự án - Thành 

phố Đồng Xoài 

Đường Lý Thường Kiệt, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      000.24.65.H10 
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22 H10.65.25 

Xí nghiệp 

Công trình 

công cộng - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

 Phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      000.25.65.H10 

23 H10.65.26 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình 

Đồng Xoài 

Khu phố 2, phường Tân 

Đồng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      000.02.24.H10 

24 H10.65.27 

Trung tâm Y tế 

thành phố 

Đồng Xoài 

Quốc lộ 14, phường Tân 

Thiện, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

  02713.883.427 
http://ttyt.dong

xoai.gov.vn/ 
000.21.16.H10 

25 H10.65.28 

Trung tâm Dân 

số thành phố 

Đồng Xoài 

Đường Hai Bà Trưng, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

   02713.888.870   002.04.16.H10 

III H10.66 
UBND thị xã 

Phước Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

ubndtxpl@binhp

huoc.gov.vn 
02713.778.407  

https://phuocl

ong.binhphuoc

.gov.vn/ 

000.00.66.H10 



12 
 

1 H10.66.01 

Văn phòng Cấp 

ủy - HĐND 

&UBND thị xã 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

        

2 H10.66.02 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Phước Long - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      000.02.66.H10 

3 H10.66.03 

Phòng Kinh tế 

- Thị xã Phước 

Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

pkt.txpl@binhph

uoc.gov.vn 
    000.03.66.H10 

4 H10.66.05 

Phòng Nội vụ - 

Lao động -

Thương binh 

và Xã hội - Thị 

xã Phước Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

pldtbxh.txpl@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.05.66.H10 

5 H10.66.06 

Phòng Quản lý 

đô thị - Thị xã 

Phước Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

pqldt.txpl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.06.66.H10 
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6 H10.66.07 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Thị xã 

Phước Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

ptckh.txpl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.07.66.H10 

7 H10.66.08 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Thị xã 

Phước Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

ptnmt.txpl@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.08.66.H10 

8 H10.66.09 

Phòng Tư pháp 

- Thị xã Phước 

Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

ptp.txpl@binhph

uoc.gov.vn 
    000.09.66.H10 

9 H10.66.10 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

pvhtt.txpl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.10.66.H10 

10 H10.66.12 
Thanh tra thị 

xã Phước Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

pttr.txpl@binhp

huoc.gov.vn 
    000.12.66.H10 
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11 H10.66.13 

UBND phường 

Long Phước - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Long Phước, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

plp.txpl@binhph

uoc.gov.vn 
    000.13.66.H10 

12 H10.66.14 

UBND phường 

Long Thủy - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Long Thủy, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

ubndlongthuy.tx

pl@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.14.66.H10 

13 H10.66.15 

UBND phường 

Phước Bình - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

ppb.txpl@binhp

huoc.gov.vn 
    000.15.66.H10 

14 H10.66.16 

UBND phường 

Sơn Giang - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Sơn Giang, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

ubnd-

songiang.txpl@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.16.66.H10 

15 H10.66.17 

UBND phường 

Thác Mơ - Thị 

xã Phước Long 

Phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

      000.17.66.H10 
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16 H10.66.18 

UBND xã 

Long Giang - 

Thị xã Phước 

Long 

Xã Long Giang, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

ubndlonggiang.t

xpl@binhphuoc.

gov.vn 

    000.18.66.H10 

17 H10.66.19 

UBND xã 

Phước Tín - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Phước Tín, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

ubndphuoctin.tx

pl@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.19.66.H10 

18 H10.66.20 

Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp 

- Thị xã Phước 

Long 

Khu phố Bình Giang 1, 

phường Sơn Giang, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

        

19 H10.66.21 

Ban Quản lý 

dự án Đầu tư 

xây dựng - Thị 

xã Phước Long 

Khu phố 5, phường 

Long Phước, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

banqldaxd.txpl

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.21.66.H10 

20 H10.66.22 

Xí nghiệp công 

trình đô thị - 

Thị xã Phước 

Long 

Đường Lý Thái Tổ, khu 

7, phường Long Thủy, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

dctdt.txpl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.22.66.H10 
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22 H10.66.23 

Trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên Phước 

Long - Thị xã 

Phước Long 

Phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

      000.23.66.H10 

23 H10.66.24 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình thị 

xã Phước Long 

Đường Cách Mạng 

Tháng 8, khu phố 5, 

phường Long Thủy, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      000.03.24.H10 

25 H10.66.25 

Trung tâm Y tế 

thị xã Phước 

Long 

Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 

Thác Mơ, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

ttyt.txpl@binhp

huoc.gov.vn 
    000.22.16.H10 

26 H10.66.26 

Trung tâm Dân 

số thị xã Phước 

Long 

Đường Sư Vạn Hạnh, 

phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

      003.04.16.H10 

IV H10.67 
UBND huyện 

Bù Đăng 

Quốc lộ 14, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

hbda@binhphuo

c.gov.vn 
 02713975222 

https://budang.

binhphuoc.gov

.vn/ 

000.00.67.H10 
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1 H10.67.02 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Huyện 

Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

ptckh.hbda@bin

hphuoc.gov.vn 
 02713.974.714   000.02.67.H10 

2 H10.67.03 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Huyện Bù 

Đăng 

Đường 168 Quốc lộ 14, 

thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

pgd.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.03.67.H10 

3 H10.67.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      000.04.67.H10 

4 H10.67.05 

Phòng Tư pháp 

- Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

  02713.974.790   000.05.67.H10 

5 H10.67.06 

Phòng Nội vụ - 

Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

  02713.974.449   000.06.67.H10 
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6 H10.67.07 
Thanh tra 

huyện Bù Đăng 

QL14, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

      000.07.67.H10 

7 H10.67.08 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

pnnptnt.hbda@b

inhphuoc.gov.vn 
    000.08.67.H10 

8 H10.67.09 

Phòng Y tế - 

Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      000.09.67.H10 

9 H10.67.10 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

- Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      000.10.67.H10 

10 H10.67.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      000.11.67.H10 
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11 H10.67.12 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Huyện 

Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

ptnmt.hbda@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.12.67.H10 

12 H10.67.13 

UBND thị trấn 

Đức Phong - 

Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

ttdp.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.13.67.H10 

13 H10.67.14 

UBND xã Bình 

Minh - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Bình Minh, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

xbm.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.14.67.H10 

14 H10.67.15 

UBND xã Bom 

Bo - Huyện Bù 

Đăng 

Xã Bom Bo, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

xbb.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.15.67.H10 

15 H10.67.16 

UBND xã Đak 

Nhau - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Đak Nhau, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

xdaknhau.hbda

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.16.67.H10 
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16 H10.67.17 

UBND xã 

Đoàn Kết - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Đoàn Kết, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

xdk.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.17.67.H10 

17 H10.67.18 

UBND xã 

Đăng Hà - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Đăng Hà, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

xdh.hubda@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.18.67.H10 

18 H10.67.19 

UBND xã 

Đồng Nai - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Đồng Nai, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

xdn.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.19.67.H10 

19 H10.67.20 

UBND xã Đức 

Liễu - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Đức Liễu, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

xdl.hbda@binhp

huoc.gov.vn 
    000.20.67.H10 

20 H10.67.21 

UBND xã 

Đường 10 - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Đường 10, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

xd10.hbda@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.21.67.H10 
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21 H10.67.22 

UBND xã 

Minh Hưng - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Minh Hưng, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

xmh.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.22.67.H10 

22 H10.67.23 

UBND xã 

Nghĩa Bình - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Nghĩa Bình, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

xnb.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.23.67.H10 

23 H10.67.24 

UBND xã 

Nghĩa Trung - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Nghĩa Trung, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

xnt.hbda@binhp

huoc.gov.vn 
    000.24.67.H10 

24 H10.67.25 

UBND xã Phú 

Sơn - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Phú Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

xphuson.hbda@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.25.67.H10 

25 H10.67.26 

UBND xã 

Phước Sơn - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Phước Sơn, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

xphuocson.hbda

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.26.67.H10 
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26 H10.67.27 

UBND xã Thọ 

Sơn - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      000.27.67.H10 

27 H10.67.28 

UBND xã 

Thống Nhất - 

Huyện Bù 

Đăng 

Xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

xtn.hbda@binhp

huoc.gov.vn 
    000.28.67.H10 

28 H10.67.29 

Ban Quản lý 

dự án - Huyện 

Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

xts.hbda@binhp

huoc.gov.vn 
    000.29.67.H10 

29 H10.67.30 

Ban Quản lý 

rừng phòng hộ 

Bù Đăng - 

Huyện Bù 

Đăng 

Thôn 5, xã Đồng Nai, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      000.30.67.H10 

30 H10.67.31 

Trạm Khuyến 

nông - Huyện 

Bù Đăng 

Số 96 Lê Quý Đôn, thị 

trấn Đức Phong, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.31.67.H10 
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31 H10.67.33 

Trung tâm 

Giáo dục 

thường xuyên 

huyện Bù Đăng 

Số 92 Lê Quý Đôn, thị 

trấn Đức Phong, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.33.67.H10 

32 H10.67.34 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình 

huyện Bù Đăng 

Khu phố Đức Thọ, thị 

trấn Đức Phong, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.04.24.H10 

33 H10.67.35 
Trung tâm Y tế 

huyện Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

trtyt.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.23.16.H10 

34 H10.67.36 

Trung tâm Dân 

số huyện Bù 

Đăng 

Đường Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      004.04.16.H10 

35 H10.67.37 
Phòng Dân tộc 

huyện Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 
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V H10.68 
UBND huyện 

Bù Đốp 

Ðường Lê Hồng Phong, 

khu phố Thanh Xuân, 

thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

 vphdndubnd.hb

do@binhphuoc.

gov.vn 

 02713.563.572 

https://budop.

binhphuoc.gov

.vn/ 

000.00.68.H10 

1 H10.68.02 

Phòng Dân tộc 

- Huyện Bù 

Đốp 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

tocpd.hbdo@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.02.68.H10 

2 H10.68.03 
Phòng Y tế - 

Huyện Bù Đốp 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

pyt.hbdo@binhp

huoc.gov.vn 
    000.03.68.H10 

3 H10.68.04 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Huyện Bù 

Đốp 

Khu phố Thanh Xuân, 

thị Trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

  02713.563.586   000.04.68.H10 

4 H10.68.05 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Bù Đốp 

Đường 175 Lê Hồng 

Phong, thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù Ðốp, 

tỉnh Bình Phước 

pktht.hbdo@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.05.68.H10 

https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
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5 H10.68.06 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

- Huyện Bù 

Đốp 

Đường Tô Hiến Thành, 

khu phố Thanh Xuân, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

pldtbxh.hbdo@b

inhphuoc.gov.vn 
    000.06.68.H10 

6 H10.68.07 
Phòng Nội vụ - 

Huyện Bù Đốp 

Khu phố Thanh Xuân, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

pnv.hbdo@binh

phuoc.gov.vn 
    000.07.68.H10 

7 H10.68.08 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thông - Huyện 

Bù Đốp 

Khu phố Thanh Xuân, 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

pnnptnt.hbdo@b

inhphuoc.gov.vn 
    000.08.68.H10 

8 H10.68.09 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Huyện 

Bù Đốp 

Đường 104 Hùng 

Vương, thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù Ðốp, 

tỉnh Bình Phước 

tckhp.hbdo@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.09.68.H10 

9 H10.68.10 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Huyện 

Bù Đốp 

Thị trấn Thanh Bình - 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

ptnmt.hbdo@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.10.68.H10 
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10 H10.68.11 

Phòng Tư pháp 

- Huyện Bù 

Đốp 

Đường Tô Hiến Thành, 

khu phố Thanh Xuân, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

      000.11.68.H10 

11 H10.68.12 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Bù Đốp 

Khu phố Thanh Xuân, 

thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

phongvhtt.hbdo

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.12.68.H10 

12 H10.68.13 
Thanh tra 

huyện Bù Đốp 

Khu phố Thanh Xuân, 

thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

      000.13.68.H10 

13 H10.68.14 

UBND thị trấn 

Thanh Bình - 

Huyện Bù Đốp 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

thitranthanhbinh

.hbdo@binhphu

oc.gov.vn 

    000.14.68.H10 

14 H10.68.15 

UBND xã 

Hưng Phước - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Hưng Phước, huyện 

Bù Ðốp, tỉnh Bình 

Phước 

xahungphuoc.hb

do@binhphuoc.

gov.vn 

    000.15.68.H10 
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15 H10.68.16 

UBND xã 

Phước Thiện - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Phước Thiện, huyện 

Bù Ðốp, tỉnh Bình 

Phước 

xaphuocthien.hb

do@binhphuoc.

gov.vn 

    000.16.68.H10 

16 H10.68.17 

UBND xã Tân 

Thành - Huyện 

Bù Đốp 

Xã Tân Thành, huyện 

Bù Ðốp, tỉnh Bình 

Phước 

xatanthanh.hbda

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.17.68.H10 

17 H10.68.18 

UBND xã Tân 

Tiến - Huyện 

Bù Đốp 

Xã Tân Tiến, huyện Bù 

Ðốp, tỉnh Bình Phước 

xatantien.hbdo

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.18.68.H10 

18 H10.68.19 

UBND xã 

Thanh Hòa - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Thanh Hòa, huyện 

Bù Ðốp, tỉnh Bình 

Phước 

xathanhhoa.hbd

o@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.19.68.H10 

19 H10.68.20 

UBND Xã 

Thiện Hưng - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Thiện Hưng, huyện 

Bù Ðốp, tỉnh Bình 

Phước 

xathienhung.hbd

o@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.20.68.H10 
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20 H10.68.21 

Ban Quản lý 

dự án - Huyện 

Bù Đốp 

Số 09 Lương Định Của, 

thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

bqlda.hbdo@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.21.68.H10 

21 H10.68.22 

Trung tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp Bù Đốp 

Tổ 8, khu phố Thanh 

Bình, thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù Ðốp, 

tỉnh Bình Phước 

        

22 H10.68.23 

Trung tâm 

Giáo dục 

thường xuyên 

huyện Bù Đốp 

Số 98 Hùng Vương, thị 

trấn Thanh Bình, huyện 

Bù Ðốp, tỉnh Bình 

Phước 

      000.23.68.H10 

23 H10.68.24 

Ban Tiếp công 

dân huyện Bù 

Đốp 

Thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù 

Đốp, Tỉnh Bình Phước 

        

24 H10.68.25 
Hội Bảo trợ 

huyện Bù Đốp 

Số 38 Lê Hồng Phong, 

thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 
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25 H10.68.26 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình 

huyện Bù Đốp 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

dttth.hbdo@binh

phuoc.gov.vn 
    000.05.24.H10 

26 H10.68.27 
Trung tâm Y tế 

huyện Bù Đốp 

Số 212 Phạm Ngọc 

Thạch, thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù Đốp, 

Bình Phước 

ttyt.hbdo@binhp

huoc.gov.vn 
    000.24.16.H10 

27 H10.68.28 

Trung tâm Dân 

số huyện Bù 

Đốp 

Số 34 Lương Định Của, 

thị trấn Thanh Bình, Bù 

Đốp, Bình Phước 

      005.04.16.H10 

VI H10.69 
UBND huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

ubndhbgm@bin

hphuoc.gov.vn 
02713.727.677  

https://bugiam

ap.binhphuoc.

gov.vn/ 

000.00.69.H10 

1 H10.69.02 

Phòng Dân tộc 

- Huyện Bù 

Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

pdt.hbgm@binh

phuoc.gov.vn 
    000.02.69.H10 
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2 H10.69.03 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Huyện Bù 

Gia Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

pgddt.hbgm@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.03.69.H10 

3 H10.69.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

pktht.hbgm@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.04.69.H10 

4 H10.69.05 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

- Huyện Bù 

Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  
      000.05.69.H10 

5 H10.69.06 

Phòng Nội vụ - 

Huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  
      000.06.69.H10 

6 H10.69.07 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Huyện Bù 

Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

pnnptnt.hbgm@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.07.69.H10 



31 
 

7 H10.69.08 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

ptckh.hbgm@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.08.69.H10 

8 H10.69.09 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

mtptn.hbgm@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.09.69.H10 

9 H10.69.10 

Phòng Tư Pháp 

- Huyện Bù 

Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

phappt.hbgm@b

inhphuoc.gov.vn 
    000.10.69.H10 

10 H10.69.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

pvhtt.hbgm@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.11.69.H10 

11 H10.69.12 

Phòng Y tế - 

Huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

p-

yt.hbgm@binhp

huoc.gov.vn 

    000.12.69.H10 
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12 H10.69.13 

Thanh tra 

huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh  

trat.hbgm@binh

phuoc.gov.vn 
    000.13.69.H10 

13 H10.69.14 

UBND xã Bình 

Thắng - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Bình Thắng, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

binhthang.hbgm

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.14.69.H10 

14 H10.69.15 

UBND xã Bù 

Gia Mập - 

Huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Bù Gia Mập, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

bugiamap.hbgm

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.15.69.H10 

15 H10.69.16 

UBND xã Đa 

Kia - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Đa Kia, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

xdk.hbgm@binh

phuoc.gov.vn 
    000.16.69.H10 

16 H10.69.17 

UBND xã Đak 

Ơ - Huyện Bù 

Gia Mập 

Xã Đak Ơ, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

xdo.hbgm@binh

phuoc.gov.vn 
    000.17.69.H10 
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17 H10.69.18 

UBND xã Đức 

Hạnh - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Đức Hạnh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

xdh.hbgm@binh

phuoc.gov.vn 
    000.18.69.H10 

18 H10.69.19 

UBND xã Phú 

Nghĩa - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

xpn.hbgm@binh

phuoc.gov.vn 
    000.19.69.H10 

19 H10.69.20 

UBND xã Phú 

Văn - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Văn, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

xpv.hbgm@binh

phuoc.gov.vn 
    000.20.69.H10 

20 H10.69.21 

UBND xã 

Phước Minh - 

Huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Phước Minh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

xpm.hbdo@binh

phuoc.gov.vn 
    000.21.69.H10 

21 H10.69.22 

Ban Quản lý 

dự án - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      000.22.69.H10 
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22 H10.69.23 

Trạm Khuyến 

nông - Huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      000.23.69.H10 

23 H10.69.24 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình 

huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      000.06.24.H10 

24 H10.69.25 

Trung tâm Y tế 

huyện Bù Gia 

Mập 

ĐT741, xã Phú Nghĩa, 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước 

      000.25.16.H10 

25 H10.69.26 

Trung tâm Dân 

số huyện Bù 

Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      006.04.16.H10 

VII H10.70 
UBND thị xã 

Chơn Thành 

 Khu phố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

ubnd.hct@binhp

huoc.gov.vn 
02713.660.099 

https://chontha

nh.binhphuoc.

gov.vn/ 

000.00.70.H10 
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1 H10.70.02 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Thị xã 

Chơn Thành 

Số 90 Nguyễn Văn 

Linh, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

p-

tckh.hct@binhp

huoc.gov.vn 

    000.02.70.H10 

2 H10.70.03 

Phòng Kinh tế 

hạ tầng - Thị 

xã Chơn Thành 

Đường N6, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

p-

ktht.hct@binhph

uoc.gov.vn 

    000.03.70.H10 

3 H10.70.04 

Phòng Tư pháp 

- Thị xã Chơn 

Thành 

Khu Phố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, Tỉnh 

Bình Phước 

p-

tp.hct@binhphu

oc.gov.vn 

    000.04.70.H10 

4 H10.70.05 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Khu Phố 5, phường 

Hưng Long, thị xã Chơn 

Thành, Tỉnh Bình 

Phước 

p-

vhtt.hct@binhph

uoc.gov.vn 

    000.05.70.H10 

5 H10.70.06 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Thị xã 

Chơn Thành 

Phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

p-

tnmt.hct@binhp

huoc.gov.vn 

    000.06.70.H10 
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6 H10.70.07 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Thị xã Chơn 

Thành 

Khuphố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

p-

gddt.hct@binhp

huoc.gov.vn 

    000.07.70.H10 

7 H10.70.08 

Phòng Y tế - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Khu phố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      000.08.70.H10 

8 H10.70.09 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

- Thị xã Chơn 

Thành 

Đường N6, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

p-

ldtbxh.hct@binh

phuoc.gov.vn 

    000.09.70.H10 

9 H10.70.10 

Thanh tra 

huyện - Thị xã 

Chơn Thành 

Khu Phố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

p-

tt.hct@binhphuo

c.gov.vn 

    000.10.70.H10 

10 H10.70.11 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Thị xã Chơn 

Thành 

Khu phố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

p-

nnptnt.hct@binh

phuoc.gov.vn 

    000.11.70.H10 
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11 H10.70.12 

Phòng Nội vụ - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Khu phố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

p-

nv.hct@binhphu

oc.gov.vn 

    000.12.70.H10 

12 H10.70.13 

UBND phường 

Hưng Long - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

ttchonthanh.hct

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.13.70.H10 

13 H10.70.14 

UBND phường 

Minh Hưng - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Hưng, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

xmh.hct@binhp

huoc.gov.vn 
    000.14.70.H10 

14 H10.70.15 

UBND xã 

Minh Lập - Thị 

xã Chơn Thành 

Phường Minh Lập, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

xminhlap.hct@b

inhphuoc.gov.vn 
    000.15.70.H10 

15 H10.70.16 

UBND phường 

Minh Long - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

xminhlong.hct@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.16.70.H10 
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16 H10.70.17 

UBND xã 

Minh Thắng - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Thắng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

xminhthang.hct

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.17.70.H10 

17 H10.70.18 

UBND phường 

Minh Thành - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Thành, 

thị xã Chơn Thành, 

Tỉnh Bình Phước 

xminhthanh.hct

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.18.70.H10 

18 H10.70.19 

UBND xã Nha 

Bích - Thị xã 

Chơn Thành 

Phường Nha Bích, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

xnb.hct@binhph

uoc.gov.vn 
    000.19.70.H10 

19 H10.70.20 

UBND xã 

Quang Minh - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Quang Minh, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

xqm.hct@binhp

huoc.gov.vn 
    000.20.70.H10 

20 H10.70.21 

UBND phường 

Thành Tâm - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Thành Tâm, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

xtt.hct@binhphu

oc.gov.vn 
    000.21.70.H10 
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21 H10.70.22 

Ban Quản lý 

dự án - Thị xã 

Chơn Thành 

Trung tâm hành chính 

huyện, khu phố Trung 

Lợi, thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 

      000.22.70.H10 

22 H10.70.23 

Trạm Khuyến 

nông - Thị xã 

Chơn Thành 

Khu phố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      000.23.70.H10 

23 H10.70.24 

Trung tâm 

Giáo dục 

thường xuyên 

thị xã Chơn 

Thành 

Phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

ttgdnngdtx.hct@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.24.70.H10 

24 H10.70.25 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình thị 

xã Chơn Thành 

Phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      000.07.24.H10 

25 H10.70.26 

Trung tâm Y tế 

thị xã Chơn 

Thành 

Phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

ttyt.hct@binhph

uoc.gov.vn 
    000.26.16.H10 
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26 H10.70.27 

Trung tâm Dân 

số thị xã Chơn 

Thành 

Phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      007.04.16.H10 

VIII H10.71 
UBND huyện 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

hdp@binhphuoc

.gov.vn  
 02713.832.007 

https://dongph

u.binhphuoc.g

ov.vn/ 

000.00.71.H10 

1 H10.71.02 

Phòng Dân tộc 

- Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.02.71.H10 

2 H10.71.03 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.03.71.H10 

3 H10.71.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.04.71.H10 
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4 H10.71.05 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

- Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.05.71.H10 

5 H10.71.06 

Phòng Nội vụ - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.06.71.H10 

6 H10.71.07 

Phòng Nông 

nghiệp và hát 

triển nông thôn 

- Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.07.71.H10 

7 H10.71.08 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Huyện 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.08.71.H10 

8 H10.71.09 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Huyện 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.09.71.H10 
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9 H10.71.10 

Phòng Tư pháp 

- Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.10.71.H10 

10 H10.71.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.11.71.H10 

11 H10.71.12 

Phòng Y tế - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.12.71.H10 

12 H10.71.13 

Thanh tra 

huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.13.71.H10 

13 H10.71.14 

UBND thị trấn 

Tân Phú - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.14.71.H10 
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14 H10.71.15 

UBND xã 

Đồng Tâm - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubnddongtam.hd

p@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.15.71.H10 

15 H10.71.16 

UBND xã 

Đồng Tiến - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubnddongtien.hd

p@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.16.71.H10 

16 H10.71.17 

UBND xã Tân 

Hòa - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Hòa, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubndtanhoa.hdp

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.17.71.H10 

17 H10.71.18 

UBND xã Tân 

Hưng - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Hưng, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubndtanhung.hd

p@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.18.71.H10 

18 H10.71.19 

UBND xã Tân 

Lập - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubndtanlap.hdp

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.19.71.H10 
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19 H10.71.20 

UBND xã Tân 

Lợi - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

tanloi.hdp@binh

phuoc.gov.vn 

    000.20.71.H10 

20 H10.71.21 

UBND xã Tân 

Phước - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Phước, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubndtanphuoc.h

dp@binhphuoc.

gov.vn 

    000.21.71.H10 

21 H10.71.22 

UBND xã Tân 

Tiến - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubndtantien.hdp

@binhphuoc.go

v.vn 

    000.22.71.H10 

22 H10.71.23 

UBND xã 

Thuận Lợi - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Thuận Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.23.71.H10 

23 H10.71.24 

UBND xã 

Thuận Phú - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ubndthuanphu.h

dp@binhphuoc.

gov.vn 

    000.24.71.H10 
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24 H10.71.25 

Ban Quản lý 

dự án - Huyện 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.25.71.H10 

25 H10.71.26 

Trạm Khuyến 

nông - Huyện 

Đồng Phú 

Đường Phú Riềng Đỏ, 

thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.26.71.H10 

26 H10.71.27 

Trường 

PTDTNT Đồng 

Phú - Huyện 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.27.71.H10 

27 H10.71.28 

Trung tâm 

Giáo dục 

thường xuyên 

huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.28.71.H10 

28 H10.71.29 

Ban Tiếp công 

dân huyện 

Đồng Phú  

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.29.71.H10 
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29 H10.71.30 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả huyện 

Đồng Phú  

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.30.71.H10 

30 H10.71.31 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình 

huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      000.08.24.H10 

31 H10.71.32 

Trung tâm Y tế 

huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

ttyt.hdp@binhph

uoc.gov.vn 
    000.27.16.H10 

32 H10.71.33 

Trung tâm Dân 

số huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      008.04.16.H10 

IX H10.72 
UBND huyện 

Hớn Quản 

Ấp 1, thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

hhq@binhphuoc

.gov.vn  
02713.632.555 

https://honqua

n.binhphuoc.g

ov.vn/ 

000.00.72.H10 
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1 H10.72.02 

Phòng Dân tộc 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.02.72.H10 

2 H10.72.03 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.03.72.H10 

3 H10.72.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.04.72.H10 

4 H10.72.05 

Phòng Lao 

động Thương 

binh và Xã hội 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.05.72.H10 

5 H10.72.06 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.06.72.H10 
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6 H10.72.07 

Phòng Nội vụ - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.07.72.H10 

7 H10.72.08 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Huyện 

Hớn Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.08.72.H10 

8 H10.72.09 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Huyện 

Hớn Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

ptnmt.hhq@binh

phuoc.gov.vn 
    000.09.72.H10 

9 H10.72.10 

Phòng Tư pháp 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.10.72.H10 

10 H10.72.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.11.72.H10 
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11 H10.72.12 

Phòng Y tế - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

p-

yt.hhq@binhphu

oc.gov.vn 

    000.12.72.H10 

12 H10.72.13 

Thanh tra 

huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.13.72.H10 

13 H10.72.14 

UBND xã An 

Khương - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã An Khương, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

ankhuong.hhq@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.14.72.H10 

14 H10.72.15 

UBND xã An 

Phú - Huyện 

Hớn Quản 

Xã An Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước 

ubnd-

anphu.hhq@bin

hphuoc.gov.vn 

    000.15.72.H10 

15 H10.72.16 

UBND xã 

Đồng Nơ - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Đồng Nơ, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

dongno.hhq@bi

nhphuoc.gov.vn 

    000.16.72.H10 
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16 H10.72.17 

UBND xã 

Minh Đức - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Minh Đức, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

minhduc.hhq@b

inhphuoc.gov.vn 

    000.17.72.H10 

17 H10.72.18 

UBND xã 

Minh Tâm - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

minhtam.hhq@b

inhphuoc.gov.vn 

    000.18.72.H10 

18 H10.72.19 

UBND xã 

Phước An - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Phước An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

phuocan.hhq@b

inhphuoc.gov.vn 

    000.19.72.H10 

19 H10.72.20 

UBND xã Tân 

Hiệp - Huyện 

Hớn Quản 

Xã Tân Hiệp, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

tanhiep.hhq@bi

nhphuoc.gov.vn 

    000.20.72.H10 

20 H10.72.21 

UBND xã Tân 

Hưng - Huyện 

Hớn Quản 

Xã Tân Hưng, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

tanhung.hhq@bi

nhphuoc.gov.vn 

    000.21.72.H10 
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21 H10.72.22 

UBND xã Tân 

Khai - Huyện 

Hớn Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

ubnd-

tankhai.hhq@bi

nhphuoc.gov.vn 

    000.22.72.H10 

22 H10.72.23 

UBND xã Tân 

Lợi - Huyện 

Hớn Quản 

Xã Tân Lợi, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước 

ubnd-

tanloi.hhq@binh

phuoc.gov.vn 

    000.23.72.H10 

23 H10.72.24 

UBND xã Tân 

Quan - Huyện 

Hớn Quản 

Xã Tân Quan, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

tanquan.hhq@bi

nhphuoc.gov.vn 

    000.24.72.H10 

24 H10.72.25 

UBND xã 

Thanh An - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Thanh An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

thanhan.hhq@bi

nhphuoc.gov.vn 

    000.25.72.H10 

25 H10.72.26 

UBND xã 

Thanh Bình - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Thanh Bình, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

thanhbinh.hhq@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.26.72.H10 
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26 H10.72.27 

Ban Quản lý 

dự án - Huyện 

Hớn Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.27.72.H10 

27 H10.72.28 

Trạm Khuyến 

nông - Huyện 

Hớn Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.28.72.H10 

28 H10.72.29 

Trung tâm Dạy 

nghề - Huyện 

Hớn Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.29.72.H10 

29 H10.72.30 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình 

huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.09.24.H10 

30 H10.72.31 

Trung tâm Y tế 

huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

ttyt.hhq@binhph

uoc.gov.vn 
    000.28.16.H10 
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31 H10.72.32 

Trung tâm Dân 

số huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      009.04.16.H10 

X H10.73 
UBND huyện 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ubndhln@binhp

huoc.gov.vn 
 02713.568.920 

https://locninh

.binhphuoc.go

v.vn/ 

000.00.73.H10 

1 H10.73.02 

Phòng Dân tộc 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

pdt.hln@binhph

uoc.gov.vn 
    000.02.73.H10 

2 H10.73.03 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

pgddt.hln@binh

phuoc.gov.vn 
    000.03.73.H10 

3 H10.73.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

pktht.hln@binhp

huoc.gov.vn 
    000.04.73.H10 
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4 H10.73.05 

Trung tâm 

Dịch vụ nông 

nghiệp - Huyện 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      000.05.73.H10 

5 H10.73.06 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

pnnptnt.hln@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.06.73.H10 

6 H10.73.07 

Phòng Nội vụ - 

Lao động, 

Thương binh 

xã hội - Huyện 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

pnoivu.hln@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.07.73.H10 

7 H10.73.08 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Huyện 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ptckh.hln@binh

phuoc.gov.vn 
    000.08.73.H10 

8 H10.73.09 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Huyện 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ptnmt.hln@binh

phuoc.gov.vn 
    000.09.73.H10 
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9 H10.73.10 

Phòng Tư pháp 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ptp.hln@binhph

uoc.gov.vn 
    000.10.73.H10 

10 H10.73.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

pvhtt.hln@binhp

huoc.gov.vn 
    000.11.73.H10 

11 H10.73.12 

Ban Quản lý 

rừng phòng hộ 

huyện Lộc 

Ninh  

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

qlrphln.hln@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.12.73.H10 

12 H10.73.13 

Thanh tra 

huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ptt.hln@binhphu

oc.gov.vn 
    000.13.73.H10 

13 H10.73.14 

UBND thị trấn 

Lộc Ninh - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

xttlocninh.hln@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.14.73.H10 



56 
 

14 H10.73.15 

UBND xã Lộc 

An - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc An, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước 

xlocan.hln@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.15.73.H10 

15 H10.73.16 

UBND xã Lộc 

Điền - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlocdien.hln@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.16.73.H10 

16 H10.73.17 

UBND xã Lộc 

Hiệp - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Hiệp, huyện 

Lộc Ninh, Bình Phước 

xlochiep.hln@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.17.73.H10 

17 H10.73.18 

UBND xã Lộc 

Hòa - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Hòa, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 

xlochoa.hln@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.18.73.H10 

18 H10.73.19 

UBND xã Lộc 

Hưng - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Hưng, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlochung.hln@b

inhphuoc.gov.vn 
    000.19.73.H10 
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19 H10.73.20 

UBND xã Lộc 

Khánh - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Khánh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlockhanh.hln@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.20.73.H10 

20 H10.73.21 

UBND xã Lộc 

Phú - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Phú, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 

xlocphu.hln@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.21.73.H10 

21 H10.73.22 

UBND xã Lộc 

Quang - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Quang, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlocquang.hln@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.22.73.H10 

22 H10.73.23 

UBND xã Lộc 

Tấn - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Tấn, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 

xloctan.hln@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.23.73.H10 

23 H10.73.24 

UBND xã Lộc 

Thái - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thái, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 

xlocthai.hln@bi

nhphuoc.gov.vn 
    000.24.73.H10 
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24 H10.73.25 

UBND xã Lộc 

Thành - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thành, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlocthanh.hln@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.25.73.H10 

25 H10.73.26 

UBND xã Lộc 

Thạnh - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thạnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlthanh.hln@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.26.73.H10 

26 H10.73.27 

UBND xã Lộc 

Thiện - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thiện, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlocthien.hln@b

inhphuoc.gov.vn 
    000.27.73.H10 

27 H10.73.28 

UBND xã Lộc 

Thịnh - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thịnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlocthinh.hln@b

inhphuoc.gov.vn 
    000.28.73.H10 

28 H10.73.29 

UBND xã Lộc 

Thuận - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

xlocthuan.hln@

binhphuoc.gov.v

n 

    000.29.73.H10 
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29 H10.73.30 

Ban Quản lý 

dự án Đầu tư 

xây dựng - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      000.30.73.H10 

30 H10.73.31 

Ban Quản lý 

rừng phòng hộ 

Tà Thiết - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

qlrphtt.hln@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.31.73.H10 

31 H10.73.32 

Trường 

PTDTNT Lộc 

Ninh - Huyện 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      000.32.73.H10 

32 H10.73.33 

Trung tâm 

Giáo dục 

thường xuyên 

huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      000.33.73.H10 

33 H10.73.34 

Đài Truyền 

thanh huyện 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

        



60 
 

34 H10.73.35 

Trung tâm Y tế 

huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ttyt.hln@binhph

uoc.gov.vn 
    000.29.16.H10 

35 H10.73.36 

Ban Quản lý di 

tích Tà Thiết - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

        

36 H10.73.37 

Trung tâm Dân 

số huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      010.04.16.H10 

XI H10.74 
UBND huyện 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

ubndhpr@binhp

huoc.gov.vn 
02713.632.299  

https://phurien

g.binhphuoc.g

ov.vn/ 

000.00.74.H10 

1 H10.74.02 

Phòng Dân tộc 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.02.74.H10 
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2 H10.74.03 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

pgddt.hpr@binh

phuoc.gov.vn 
    000.03.74.H10 

3 H10.74.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

pktht.hpr@binh

phuoc.gov.vn 
    000.04.74.H10 

4 H10.74.05 

Phòng Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.05.74.H10 

5 H10.74.06 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

pnnptnt.hpr@bi

nhphuoc.gv.vn 
    000.06.74.H10 

6 H10.74.07 

Phòng Nội vụ - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.07.74.H10 
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7 H10.74.08 

Phòng Tài 

chính và Kế 

hoạch - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.08.74.H10 

8 H10.74.09 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.09.74.H10 

9 H10.74.10 

Phòng Tư Pháp 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

ptp.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.10.74.H10 

10 H10.74.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

pvhtt.hpr@binh

phuoc.gov.vn 
    000.11.74.H10 

11 H10.74.12 

Phòng Y tế - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.12.74.H10 
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12 H10.74.13 

Thanh tra 

huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

ttra.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.13.74.H10 

13 H10.74.14 

UBND xã Bình 

Sơn - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Bình Sơn, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

xbs.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.14.74.H10 

14 H10.74.15 

UBND xã Bình 

Tân - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Bình Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

xbt.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.15.74.H10 

15 H10.74.16 

UBND xã Bù 

Nho - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Bù Nho, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

xbn.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.16.74.H10 

16 H10.74.17 

UBND xã 

Long Bình - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Bình, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

xlb.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.17.74.H10 
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17 H10.74.18 

UBND xã 

Long Hà - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hà, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

ubnd-

longha.hpr@bin

hphuoc.gov.vn 

    000.18.74.H10 

18 H10.74.19 

UBND xã 

Long Hưng - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hưng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

xlh.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.19.74.H10 

19 H10.74.20 

UBND xã 

Long Tân - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

xlt.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.20.74.H10 

20 H10.74.21 

UBND xã Phú 

Riềng - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

xpr.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.21.74.H10 

21 H10.74.22 

UBND xã Phú 

Trung - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Phú Trung, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

ubnd-

phutrung.hpr@b

inhphuoc.gov.vn 

    000.22.74.H10 
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22 H10.74.23 

UBND xã 

Phước Tân - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phước Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

xpt.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.23.74.H10 

23 H10.74.24 

Ban Quản lý 

dự án - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

bqlda.hpr@binh

phuoc.gov.vn 
    000.24.74.H10 

24 H10.74.25 

Trạm Khuyến 

nông - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.25.74.H10 

25 H10.74.26 

Đài Truyền 

thanh và 

Truyền hình 

huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.12.24.H10 

26 H10.74.27 

Trung tâm Y tế 

huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

ttyt.hpr@binhph

uoc.gov.vn 
    000.30.16.H10 

27 H10.74.28 

Trung tâm Dân 

số huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      011.04.16.H10 

Ghi chú: Các mã còn lại chưa sử dung để dự trữ  
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